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DANH MỤC NGÀNH TUYỂN THẲNG 

DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG TẠI ĐIỂM B MỤC 1.1 

 

TT 

Môn đoạt giải hoặc 

được Bộ GDĐT 

cử tham gia 

Tên ngành 
Mã 

ngành 

1 Toán 

Sư phạm Toán học  7140209 

Toán ứng dụng 7460112 

Thống kê 7460201 

2 Vật lí 
Sư phạm Vật lí 7140211 

Vật lí kỹ thuật 7520401 

3 Tin học 

Sư phạm Tin học 7140210 

An toàn thông tin 7480202 

Khoa học máy tính 7480101 

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 7480102 

Kỹ thuật phần mềm 7480103 

Kỹ thuật phần mềm (chương trình chất lượng cao) 7480103C 

Hệ thống thông tin 7480104 

Công nghệ thông tin 7480201 

Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) 7480201C 

Kỹ thuật máy tính 7480106 

4 Hóa học 

Sư phạm Hóa học 7140212 

Hóa học 7440112 

Công nghệ kỹ thuật Hóa học 7510401 

Công nghệ kỹ thuật Hóa học (chương trình chất 

lượng cao) 
7510401C 

Công nghệ thực phẩm 7540101 

Công nghệ thực phẩm (chương trình chất lượng cao) 7540101C 

Hóa dược 7720203 

Khoa học môi trường 7440301 

5 Sinh học 

Sư phạm Sinh học 7140213 

Sinh học 7420101 

Công nghệ sinh học 7420201 

Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến) 7420201T 

Sinh học ứng dụng 7420203 

Khoa học môi trường 7440301 

Khoa học cây trồng 7620110 

Chăn nuôi 7620105 

Thú y 7640101 

Nuôi trồng thủy sản 7620301 

Nuôi trồng thủy sản (chương trình tiên tiến) 7620301T 

6 Ngữ văn 
Sư phạm Ngữ văn 7140217 

Việt Nam học 7310630 
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TT 

Môn đoạt giải hoặc 

được Bộ GDĐT 

cử tham gia 

Tên ngành 
Mã 

ngành 

Văn học 7229030 

Thông tin - thư viện 7320201 

7 Lịch sử Sư phạm Lịch sử 7140218 

8 Địa lí Sư phạm Địa lí 7140219 

9 Tiếng Anh 

Sư phạm Tiếng Anh 7140231 

Ngôn ngữ Anh 7220201 

Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao) 7220201C 

10 Tiếng Pháp 
Sư phạm Tiếng Pháp 7140233 

Ngôn ngữ Pháp 7220203 

 


